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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2015 VÀ GIAI ĐOẠN 2016-2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1020/TTr-STTTT ngày 15 tháng 9 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Khánh Hòa năm 2015 và giai đoạn 2016-2020.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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KẾ HOẠCH
CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2015 VÀ GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ công dân và hiệu lực quản lý nhà nước của các cấp chính quyền địa phương.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Đến năm 2015: Có ít nhất 32% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và khoảng 32% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 trong tổng số thủ tục hành chính được công bố;
b) Đến năm 2018: Có ít nhất 75% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4 và khoảng 75% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, 4 trong tổng số thủ tục hành chính được công bố;
c) Đến năm 2020: 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4 và 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở mức độ 3,4 trong tổng số thủ tục hành chính được công bố.
II. NỘI DUNG
1. Số liệu chung
- Tổng số huyện, thị xã, thành phố: 09 đơn vị.
- Tổng số xã, phường: 140 đơn vị.
- Tổng số thủ tục hành chính triển khai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: 1.486 thủ tục.
Trong đó:
+ Số lượng thủ tục hành chính triển khai ở cấp tỉnh: 1.112 thủ tục;
+ Số lượng thủ tục hành chính triển khai ở cấp huyện: 233 thủ tục;
+ Số lượng thủ tục hành chính triển khai ở cấp xã: 141 thủ tục.
- Tổng số thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 đến hết năm 2014: 110 thủ tục.
Trong đó:
+ Số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 tại cấp tỉnh: 84 thủ tục;
+ Số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 tại cấp huyện: 20 thủ tục;
+ Số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 tại cấp xã: 06 thủ tục.
2. Dịch vụ công, thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trong năm 2015
- Tiếp tục triển khai thực hiện thành công và có hiệu quả việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ở mức độ 3 theo quy định tại Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa công bố Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3.
- Thực hiện nâng cấp, nâng tổng số thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 trong năm 2015 là 474 thủ tục (theo danh mục tại Phụ lục I).
Trong đó:
+ Số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 tại cấp tỉnh: 384 thủ tục (chiếm 81%);
+ Số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 tại cấp huyện: 66 thủ tục (chiếm 14%);
+ Số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 tại cấp xã: 24 thủ tục (chiếm 05%).
3. Dịch vụ công, thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trong giai đoạn 2016 - 2020
- Năm 2018: Thực hiện nâng cấp đạt 75% các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, 4; trong đó khoảng 144 thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 4 theo danh mục tại Phụ lục II.
Trong đó:
+ Số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 4 tại cấp tỉnh: 119 thủ tục (chiếm 83%);
+ Số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 4 tại cấp huyện: 20 thủ tục (chiếm 14%);
+ Số lượng thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 4 tại cấp xã: 05 thủ tục (chiếm 03%).
- Năm 2020: Tiếp tục thực hiện nâng cấp hoàn thành các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, 4 (trong đó ở mức độ 4 chiếm tỷ lệ 60%).
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Khánh Hòa được bảo đảm thực hiện thông qua việc đầu tư triển khai các dự án, hạng mục do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh chủ trì thực hiện trong giai đoạn 2014-2020 (bao gồm các dự án, hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin và các dự án khác có liên quan, gọi chung là các dự án, hạng mục phục vụ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến).
Trong đó:
- Sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện các hạng mục: Nâng cấp mở rộng, xây dựng mới hạ tầng mạng, đường truyền, thiết bị công nghệ thông tin (thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại); trang bị cơ sở vật chất và thực hiện các dịch vụ kết hợp khác có liên quan.
- Sử dụng nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện các hoạt động: Tổ chức quản lý, duy trì, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống thông tin; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; thực hiện công tác tuyên truyền;…
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Giải pháp hành chính
a) Xây dựng và ban hành các quy định, các hướng dẫn để làm căn cứ pháp lý tổ chức triển khai thành công Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
b) Cải cách hành chính gắn liền với hiện đại hóa nền hành chính, trong đó xác định phát triển ứng dụng công nghệ thông tin là nền tảng để triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
c) Gắn mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến với việc đánh giá công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị và xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
d) Duy trì việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng tiêu chí khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến do cơ quan, đơn vị quản lý.
2. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ
a) Chuẩn hóa nâng cấp các hệ thống mạng, thiết bị công nghệ thông tin để phục vụ cho việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó thống nhất sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước để cung cấp dịch cụ công trực tuyến trên Internet.
b) Thống nhất triển khai sử dụng Bộ phần mềm một cửa điện tử để phát triển các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn toàn tỉnh.
c) Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả triển khai thí điểm mô hình “Phối hợp giải quyết thủ tục hành chính qua mạng tin học theo cơ chế một cửa liên thông”, thực hiện xây dựng và thống nhất phương án triển khai giải quyết thủ tục hành chính liên thông để sớm áp dụng trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4.
d) Tăng cường đầu tư cho công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm cung cấp dịch vụ cho tổ chức, công dân được thông suốt, ổn định và an toàn.
đ) Từng bước số hóa nguồn cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, xem đây là giải pháp thực hiện quan trọng và lâu dài, vừa phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến, vừa tạo điều kiện xây dựng và phát triển chính quyền điện tử của tỉnh.
e) Thực hiện rà soát, đánh giá, nâng cấp và phát triển các ứng dụng quản lý chuyên ngành, lĩnh vực theo hướng mở để có thể kết nối và tích hợp với các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp và trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống.
3. Giải pháp nhân lực
a) Ưu tiên biên chế cán bộ công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị để bảo đảm cơ cấu nhân sự cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, đồng thời kết hợp ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm ổn định nguồn nhân lực công nghệ thông tin làm việc lâu dài trong các cơ quan, đơn vị của địa phương.
b) Duy trì công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, bảo đảm có đủ năng lực để tiếp nhận, vận hành và phát triển các hệ thống thông tin nói chung và hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến nói riêng.
c) Tăng cường tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và trong hoạt động quản lý nhà nước.
4. Giải pháp tổ chức, triển khai
a) Triển khai Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến được thực hiện theo từng giai đoạn. Việc lựa chọn, xác định loại dịch vụ để áp dụng cho mỗi giai đoạn được thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ gắn kết với nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương nhằm tăng cường tính khả thi và hiệu quả sử dụng.
b) Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động, quyết tâm, ủng hộ và theo sát việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
c) Hàng năm, tổ chức kiểm tra rà soát, đánh giá việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 tại các cơ quan nhà nước.
d) Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thực thi theo đúng các quy định, các tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà nước trong việc đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính nói riêng.
đ) Tăng cường liên kết, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm với các tỉnh, thành trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính. Tiếp thu, lựa chọn và triển khai nhân rộng các giải pháp, các mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mang lại hiệu quả cao.
5. Giải pháp nâng cao nhận thức, thu hút người sử dụng
a) Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh mở chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu thường xuyên để nhân dân biết và hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, cũng như tham gia theo dõi, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
b) Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá đến người dân và cộng đồng xã hội về các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.
c) Tổ chức các buổi tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về lợi ích của việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp.
d) Tổ chức các hội thi tin học, nghiên cứu đề tài khoa học để tìm hiểu, đề xuất giải pháp, mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong bộ phận cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh nói chung và mở rộng ra toàn xã hội nói riêng.
6. Giải pháp tài chính
a) Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí (nguồn chi đầu tư phát triển, nguồn chi sự nghiệp) để thực hiện các dự án, hạng mục phục vụ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch 5 năm và hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
b) Ban hành quy định về phí và lệ phí cung cấp dịch vụ công trực tuyến; các quy định về mức chi hành chính khi áp dụng giao dịch văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước. Theo đó trích cân đối và quy định mức chi phù hợp để bảo đảm duy trì hoạt động của các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại địa phương.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Tham mưu ban hành các quy định, các hướng dẫn làm căn cứ pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.
b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức triển khai Kế hoạch; hỗ trợ triển khai các phương án, các mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách cho việc duy trì, vận hành các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
c) Theo dõi, đôn đốc việc triển khai các dự án, hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến việc triển khai Kế hoạch.
d) Xây dựng và đề xuất triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của tỉnh bảo đảm đáp ứng khả năng tiếp nhận quản lý và vận hành ổn định các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
đ) Hàng năm, đề xuất và chủ trì tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa xây dựng kênh thông tin tuyên truyền đến người dân về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
e) Phối hợp với Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan nhà nước, đồng thời nghiên cứu và thực thi các giải pháp, biện pháp kỹ thuật để không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng thống nhất, thuận tiện, tiết kiệm và phổ biến.
f) Thực hiện cải tiến, nâng cấp và vận hành có hiệu quả Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đáp ứng là đầu mối cung cấp dịch vụ công trực tuyến chính thống và kịp thời để phục vụ người dân và doanh nghiệp.
2. Sở Nội vụ
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất và thực hiện phương án kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của tỉnh, bảo đảm đáp ứng nguồn nhân lực để thực hiện Kế hoạch.
b) Tham mưu các kế hoạch cải cách hành chính phải gắn liền với phát triển cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4; việc tổ chức đánh giá thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm phải gắn liền với việc theo dõi, kiểm tra thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan, đơn vị.
c) Tham mưu ban hành quy định về xét thi đua khen thưởng hàng năm đối với tập thể và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua tiến độ thực hiện các dự án, hạng mục phục vụ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình Kế hoạch.
d) Chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai mô hình “Phối hợp giải quyết thủ tục hành chính qua mạng tin học theo cơ chế một cửa liên thông”. Tham mưu ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông để áp dụng thống nhất trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4.
đ) Tiếp nhận và tổng hợp các phản hồi về chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; chủ trì xây dựng và tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
e) Tổ chức quản lý, vận hành có hiệu quả Cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính của tỉnh để hỗ trợ kịp thời cho việc triển khai Kế hoạch.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và các địa phương cân đối, tổng hợp các nguồn lực trong kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển công nghệ thông tin nói chung và phát triển các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến nói riêng.
4. Sở Tài chính
a) Ưu tiên bố trí ngân sách cho các dự án, hạng mục phục vụ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan, đơn vị và các dự án khác hỗ trợ thực hiện Kế hoạch.
b) Tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn đầu tư trong nước và ngoài nước để hỗ trợ thực hiện Kế hoạch.
c) Chủ trì, tham mưu ban hành quy định về phí và lệ phí cung cấp dịch vụ công trực tuyến, quy định mức chi hành chính khi áp dụng giao dịch văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước, quy định mức chi duy trì hoạt động của các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại địa phương.
5. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
a) Căn cứ nội dung Kế hoạch, thực hiện xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí cho công tác tổ chức triển khai và duy trì hoạt động của các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến (thông qua các dự án, hạng mục) để bổ sung trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan mình, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt và tổ chức thực hiện.
b) Thường xuyên kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến do cơ quan, đơn vị quản lý. Nội dung báo cáo được tổng hợp chung trong Báo cáo cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.
c) Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh các vấn đề vướng mắc, hoặc có các ý kiến đề xuất, kiến nghị, các cơ quan, đơn vị báo cáo kịp thời đến Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./.
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	8
	Xin học lại đầu cấp trung học phổ thông
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	III
	Sở Giao thông - Vận tải

	14
	Cấp đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông - Vận tải cấp

	15
	Cấp đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

	16
	Cấp đổi giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng cấp cho quân nhân

	17
	Cấp đổi giấy phép lái xe do nước ngoài cấp cho người Việt Nam

	18
	Cấp đổi giấy phép lái xe do nước ngoài cấp cho người nước ngoài

	19
	Cấp đổi giấy phép lái xe trong trường hợp còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc và giấy phép lái xe bị mất còn hạn sử dụng

	20
	Lập lại hồ sơ lái xe trong trường hợp mất hồ sơ gốc nhưng giấy phép lái xe còn hạn sử dụng

	21
	Cấp đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam.

	22
	Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô – xe hợp đồng

	23
	Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô – xe taxi

	24
	Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô – xe chạy tuyến cố định

	25
	Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô – xe buýt

	26
	Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô – xe container

	27
	Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô – xe du lịch

	28
	Cấp giấy phép vận tải liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại

	29
	Cấp giấy phép vận tải liên vận Việt - Lào đối với phương tiện công vụ

	30
	Cấp giấy phép vận tải liên vận Việt - Lào đối với phương tiện cá nhân

	31
	Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường tỉnh và đường quốc lộ được ủy thác quản lý đối với công trình thiết yếu nhóm C, các dự án công trình thiết yếu sửa chữa, cải tạo, nâng cấp

	32
	Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường tỉnh và đường quốc lộ được ủy thác quản lý

	33
	Cấp phép thi công đào vỉa hè, lề đường để thi công sửa chữa đường ống cấp nước sinh hoạt đối với đường tỉnh và đường quốc lộ được ủy thác quản lý

	34
	Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường tỉnh và đường quốc lộ được ủy thác quản lý

	35
	Cấp phép thi công cải tạo vỉa hè đối với đường tỉnh và đường quốc lộ được ủy thác quản lý

	36
	Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh

	37
	Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường quốc lộ được ủy thác quản lý

	38
	Cấp phép thi công nút giao đấu nối với đường nhánh vào đường tỉnh và đường quốc lộ được ủy thác quản lý

	39
	Cấp phép thi công nút giao đấu nối tạm có thời hạn vào đường tỉnh và đường quốc lộ được ủy thác quản lý

	40
	Cấp gia hạn giấy phép thi công

	IV
	Sở Khoa học và Công nghệ

	41
	Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

	42
	Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

	43
	Công nhận Ban vận động thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

	44
	Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu (hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH và CN)

	45
	Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô-xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

	V
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	46
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

	47
	Cấp chứng chỉ công nhận vườn giống hữu tính

	48
	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp

	49
	Cấp chứng chỉ công nhận rừng giống trồng

	50
	Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

	51
	Cấp chứng chỉ nguồn gốc giống của lô cây con

	52
	Cấp giấy chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trội (cây mẹ)

	53
	Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

	54
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau an toàn

	55
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau an toàn

	56
	Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn

	57
	Cấp giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

	58
	Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

	59
	Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

	60
	Cấp giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

	61
	Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

	62
	Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

	63
	Cấp chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật

	64
	Cấp chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật

	65
	Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

	66
	Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

	67
	Cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá dưới 20CV

	68
	Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá dưới 20CV

	69
	Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá dưới 20CV

	70
	Cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá dưới 20CV

	VI
	Sở Nội vụ

	71
	Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, tổ chức, doanh nghiệp (khen thưởng thường xuyên, theo đợt thi đua, chuyên đề)

	72
	Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã

	73
	Đăng ký hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

	74
	Đăng ký hoạt động tôn giáo

	75
	Chấp thuận tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo

	76
	Đăng ký mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

	77
	Cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

	78
	Cho phép hợp nhất các tổ chức tôn giáo trực thuộc

	79
	Cho phép sáp nhập các tổ chức tôn giáo trực thuộc

	80
	Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động ở cấp tỉnh, cấp huyện

	81
	Công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra hội

	82
	Cho phép đổi tên hội

	83
	Cho phép chia tách, sáp nhập, hợp nhất các tổ chức hội

	84
	Cho phép giải thể hội đối với hội tự giải thể

	85
	Công nhận Ban vận động thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực Nội vụ

	86
	Cung cấp thông tin tài liệu lưu trữ gián tiếp hoặc từ xa

	VII
	Sở Công thương

	87
	Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương

	88
	Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống

	89
	Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống

	90
	Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

	91
	Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại

	92
	Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

	93
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

	94
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

	95
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

	96
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

	97
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

	98
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

	99
	Cấp giấy phép sản xuất rượu (quy mô dưới 03 triệu lít/năm)

	100
	Cấp lại giấy phép sản xuất rượu (quy mô dưới 03 triệu lít/năm)

	101
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu (quy mô dưới 03 triệu lít/năm)

	102
	Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

	103
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

	104
	Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

	105
	Cấp gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

	106
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý ngành Công thương

	107
	Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý ngành Công thương

	VIII
	Sở Thông tin và Truyền thông

	108
	Chấp thuận việc tổ chức họp báo

	109
	Chấp thuận việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

	110
	Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

	111
	Cấp giấy phép trưng bày tủ thông tin

	112
	Chấp thuận việc tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài

	113
	Cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương

	114
	Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa phương

	115
	Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa phương

	116
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký thiết bị ngành in cho máy photocopy màu

	117
	Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

	118
	Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

	119
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	Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện)
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	371
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	379
	Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

	380
	Cấp giấy phép xây dựng các công trình xây dựng
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	395
	Tiếp nhận học sinh Việt Nam cấp trung học cơ sở về nước
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	417
	Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
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	419
	Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà trước đây khi góp vốn đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho pháp nhân mới (do có thay đổi thửa đất)

	420
	Đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
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	435
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	446
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	36
	Cấp gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

	37
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý ngành Công thương

	VII
	Sở Thông tin và Truyền thông

	38
	Chấp thuận việc tổ chức họp báo

	39
	Chấp thuận việc tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài

	40
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	42
	Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
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